
BQxAYDVNG

s6: 2814 I BXD-GD
CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI:eT NAM

DQc l~p - Tl}' do - Hanh plnic

VIv kiem tra cong tac nghiem thu
cong trinh, bao CaD v€ tinh hinh chat
lUQ11gvi cong tac quan ly ch~t
1uQ11gcong trinh xay dung

HaN9i, ngay 30 thdng 12 ndm 2013

Kinh giri: Dy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 true thuoc Trung uong

Ngay 06102/2013, Chinh phu ban hanh Nghi dinh 15/2013/Nf)-CP vS quan
Iy ch~t hrong cong trinh xay dung (Nghi dinh 15/2013INB-CP) eo hieu lire thi
hanh nr ngay 15/4/2013. BQ Xay dung da ban hanh Thong tu s6 10/2013/TT-
BXD ngay 25/7/2013 quy dinh chi ti@tmot s6 noi dung vS quan ly ch~t luong
cong trinh xay dung (Thong tu s6 10120 13/TT-BXD) dS hirong d~n thirc hien,

D@nnay, cac dia phuong dang trien khai thirc hien cac quy dinh vS kiem tra
cong tac nghiem thu dira cong trinh vao su dung va t6ng hQ'P, bao cao vS tinh
hinh ch~t hrong va quan ly ch~t hrong cong trinh xay dung tnroc ngay 15/12 hang
nam theo quy dinh tai Nghi dinh 15/2013/Nf)-CP va Thong tu s6 10/2013/TT-
BXD. Qua phan anh cua mot s6 ca quan chuyen mon vS xay dung tai dia plnrong
va kiem tra cua BQXay dung cho th~y viec thirc hien cac quy dinh neu tren a mot
s6 dia phtrong con lung tung va chira thong nh~t. DS triSn khai t6t cac quy dinh
nay, BQXay dung dS nghi Dy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 true thuoc Trung
uong thuc hien cac cong viec sau:

1. v~tA clnrc thu'c hi~n ki~m tra cong tac nghi~m thu dua cong trinh
vao sir dung:

1.1. Giao cho Sa Xay dung, Sa quan ly cong trinh xay dung chuyen nganh
ra scat cac cong trinh dang thi cong xay dung tren dia ban, lap danh muc cac cong
trinh tren dia ban thuoc d6i nrong kiem tra quy dinh tai Khoan 1, Khoan 2, Khoan
3, Khoan 4 DiSu 25 Thong tu s6 10/2013/TT-BXD va giri vS BQ Xay dung, BQ
quan ly cong trinh xay dung chuyen nganh.

1.2. Phan cong cho Sa Xay dung, Sa quan 1y cong trinh xay dung chuyen
nganh kiem tra cac cong trinh thuoc d6i tirong kiem tra quy dinh tai Khoan 6
Dieu 25 Thong tu s6 1012013/TT-BXD; can cir thuc t@xay dung tai dia phuong,
xem xet viec phan c~p kiSm tra d6i voi met s6 cong trinh c~p Ill, IV thuoc trach
nhiem kiSm tra cua Sa Xay dung, Sa quan 1y cong trinh xay dung chuyen nganh
cho Dy ban nhan dan c~p huyen, Ban quan 1y cac khu do thi, Ban quan ly cac khu
cong nghiep thuc hien.

1.3. D6i voi cac cong trinh eo nguon von d~u tu tnrc tiep mroc ngoai (FDI),
yeu c~u Sa Xay dung, Sa quan Iy cong trinh xay dung chuyen nganh, Dy ban
nhan dan c~p huyen, Ban quan ly cac khu do thi, Ban quan ly cac khu cong
nghiep hu6ng d~n chu d~u tu vS viec kiSm tra cong tac nghiem thu va kien quyet
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yeu du cac chu d~u tu tuan thu quy dinh cua phap luat vS quan ly d~u tu xay
dung cong trinh, quan ly chftt hrong cong trinh xay dung.

1.4. Chi dao cac Sa Xay dung thirc hien kiSm tra cong tac nghiem thu dua
cong trinh vao sir dung theo trinh tu va noi dung kiem tra cong tac nghiem thu d6i
voi cong trinh dan dung, cong nghiep san xuftt v~t lieu xay dung va ha t~ng Icy
thuat theo huong d~n tai muc 2 van ban nay. B6i voi cac cong trinh chuyen nganh
khac (giao thong, nong nghiep va phat triSn nong then ... ) thi cac Sa quan ly
cong trinh xay dung chuyen nganh tham khao, b6 sung cho phu hop voi cong
trinh chuyen nganh do rninh quan ly dS thirc hien, B6i voi nha a rieng le va mot
s6 cong trinh eo quy mo nho khac se eo hirong d~n rieng tren ca sa don gian hoa
nQi dung h6 sa hoan thanh cong trinh.

2. Huong d~n ki~m tra cong tac nghiem thu dtra cong trinh vao sir
dung (Ap dung dt5i voi cong trinh ddn dung, cong nghiep san xudt vdt lieu xdy
dung vel ha tdng kY thu4t)

2.1. Trinh tu kiSm tra:
Trinh tu kiSrn tra cong tac nghiem thu dua cong trinh vao sir dung cua eo

quan chuyen men vS xay dung diroc thirc hien nhir sau:
a) KiSm tra trong qua trinh thi cong xay dung:
- Co quan chuyen mon vS xay dung chu dong ra soat cac cong trinh thuoc

d6i nrong kiem tra va yeu eau chu d~u tu giri bao can theo quy dinh tai Khoan 1
BiSu 24 Thong tu 86 10/2013/TT-BXD (tham khao m~u bao can tai Phu luc la
kern theo cong van nay).

- Thong ban cho chu d~u tu kS hoach va noi dung kiSm tra tai mot s6 giai
doan chuyen btroc thi cong quan trong cua cong trinh (tham khao rn~u thong bao
tai Phu luc 1b kern theo cong van nay).

- Thuc hien kiSm tra va thong bao kSt qua kiem tra cho chu d~u tu (tharn
khao m~u thong bao tai Phu luc 1c kern theo cong van nay).

b) KiSm tra cong trinh lk cuoi:
- Thong bao cho chu d~u tu kS hoach va noi dung kiSm tra cong trinh l~n

cu6i sau khi nhan duce bao can hoan thanh thi cong xay dung cong trinh cua chu
dfiu tu theo quy dinh tai Khoan 3 BiSu 24 Thong tu s6 10/2013/TT-BXD (tharn
khao m~u thong bao tai phu luc Id kern theo cong van nay).

- Thuc hien kiem tra, l~p bien ban kiem tra va thong bao cho chu dfiu tu kSt
qua kiem tra cong tac nghiem thu dua cong trinh vao S11 dung (m~u thong bao
theo Phu luc 4 Thong tu s6 10/2013/TT-BXD).

c) D6i voi cong trinh cftp I tro len, eo quan chuyen mon thuoc BQXay dung
phoi hop voi Sa Xay dung dS thuc hien kiem tra cong tac nghiem thu dua cong
trinh vao S11 dung.

2.2 N9i dung va phuong phap kiem tra:
a) KiSm tra hien trang cac bQ phan cong trinh bang tnrc quan va kiem tra,

d6i chiSu cac s6 lieu quan trac, do dac so voi yeu c~u cua thiSt kS.
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b) KiSm tra sir twill thu cac quy dinh cua phap ludt vS xay dung va danh gia
su phu hQ'Ptheo yeu c~u cua thiSt kS dua tren h6 sa hoan thanh cong trinh (tham
khao Phu luc 2 kern theo cong van nay).

c) Tnrong hQ'Pc~n thiSt, eo quan chuyen mon vS xay dung duce quyen yeu
c~u chu d~u tu IcY hQ'Pd6ng voi don vi sir nghiep hoac t6 chirc, ea nhan eo nang
hrc phu hQ'Ptham gia thuc hien viec kiem tra h6 sa, danh gia sir phu hQ'Ptheo yeu
c~u cua thiSt kS.

d) Tnrong hQ'PkiSm tra h6 sa phat hien thay t6 chirc thi nghiem khong du
diSu kien nang luc theo quy dinh, s6 li~u kSt qua thi nghiem khong du d9 tin c~y;
kiem tra hien trang bang tnrc quan, cac s6 lieu quan trac, do dac cho thfiy cong
trinh, hang muc cong trinh, b9 phan cong trinh xay dung khong dam bao chfit
hrong theo yeu c~u cua thiet kS (nghieng, lun, mrt, thfim ... vuot quy dinh cho
phep) thi eo quan chuyen mon vS xay dung yeu c~u chu d~u tu t6 chirc thuc hien
thi nghiem d6i chirng, kiSm dinh chfit Iuong, thi nghiem kha nang chiu luc cua kSt
cfiu cong trinh.

2.3. Chi phi kiSm tra:
Chi phi kiem tra cong tac nghiem thu dua cong trinh vao sir dung duce l~p

du toan va tinh trong tong mire d~u tu xay dung cong trinh bao gom:
a) Chi phi kiSm tra cua eo quan chuyen mon vS xay dung bao gom: (chi phi

di lai, phu cfip hru tru, a, ...) duce tinh theo quy dinh tai Thong tu s6 97/2010/TT-
BTC ngay 06/7/2010 cua B9 Tai chinh.

b) Chi phi thue t6 chirc, ea nhan tu vfin tham gia kiSm tra duce thuc hien
theo quy dinh tai DiSm 3.5 Khoan 3 DiSu 4 Thong tu s6 04/2010/TT-BXD ngay
25/5/2010 cua B9 Xay dung; gia tri can cu vao kh6i hrong cong viec thirc hien
duce tinh theo quy dinh tai Phu luc hirong dful l~p dir toan chiphi tu vfin kern
theo Quyet dinh s6 957/QD-BXD ngay 29/9/2009 cua B9 tnrong B9 Xay dung.

Co quan chuyen mon vS xay dung l~p du toan dir tru chi phi kiSm tra cong
tac nghiem thu va gtri cho chu d~u tu phe duyet.

2.4. Thong bao kSt qua kiSm tra:
KSt thuc tirng dot kiem tra, eo quan chuyen mon vS xay dung thong bao kSt

qua kiem tra, neu ra cac vfin dS t6n tai (neu eo) dS chu d~u tu kh~c phuc.
Tren eo sa kSt qua kiSm tra cong trinh l~n cuoi, neu hien trang chfit hrong

cong trinh va h6 sa hoan thanh cong trinh dap ling duce yeu c~u cua thiet kS va
quy dinh cua phap luat, dam bao du diSu kien khai thac va sir dung cong trinh thi
eo quan chuyen mon vS xay dung thong bao chap thuan cho chu d~u tu t6 chirc
nghiem thu dira cong trinh vao sir dung,

I ,

Tnrong hQ'Pcong trinh eo bieu hien khong dam bao an toan van hanh, khai
thac va sir dung (an toan chiu hrc, an toan phong chay va chira chay, an toan moi
tnrong va cac an toan khac theo quy dinh cua phap luat eo lien quan); vi pham
nghiem trong quy dinh cua phap lu~t vS d~u tu xay dung cong trinh thi eo quan
chuyen mon vS xay dung khong chap thuan cho chu d~u tu t6 chirc nghiem thu
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dua cong trinh vao sir dung. Viec t6 chirc nghiem thu dua cong trinh vao sir dung
chi duce thuc hien neu cac ben eo lien quan kh~c phuc, giai quyet duce cac t6n
tai va vi pham neu tren,

3. V~ tBng hop, ban can tinh hinh ch~t IU'Q'ngva quan It ch~t IU'Q'ng
cong trinh xay dung:

3.1. Viec tong hop, bao can tinh hinh ch~t hrong va quan ly ch~t hrong
cong trinh xay dung thirc hien theo m~u bao can quy dinh tai Phu luc 6 Thong tu
s6 10/2013/TT-BXD va dam bao thoi han nop bao can cho Bc?Xay dung tnroc
15/12 hang nam dS t6ng hop, bao can Thu nrong Chinh phu.

3.2. Viec phan loai ch~t hrong cong trinh theo cac mire dc?trung binh, kha,
t6t quy dinh tai DiSm c Khoan 2 Muc IH Phu luc s6 6 va Phu luc s6 7 Thong tu s6
10/20l3/TT-BXD:

a) Trong nam 2013 truce m~t chi ap dung d6i voi cac d6i nrong cong trinh
sau:

- Cac cong trinh da: duce chu d~u tu hoac nha th~u thi cong xay dung dang
kYtham du cac giai thirong vS chat hrong cong trinh xay dung quy dinh tai Thong
tu s6 12/2013/TT-BXD ngay 31/7/20l3 cua Bo Xay dung ban hanh quy dinh t6
chirc giai thuong vS ch~t hrong cong trinh xay dung.

- Cac cong trinh duoc ca quan chuyen men vS xay dung chi dinh phan 10~i
ch~t hrong cong trinh theo cac mire dc?trung binh, kha, t6t thong qua kiem tra
cong tac nghiem thu sau ngay Thong tu s6 10/2013/TT-BXD eo hieu hrc thi hanh,

b) Phuang thirc phan loai: van dung each cham diSm theo Thong tu s6
12/20l3/TT-BXD, Bo Xay dung da: ra soat va bien soan Bang cac tieu chi phan
10~itai Phu luc 3 kern theo van ban nay dS tham khao thuc hien.

3.3. B6 sung vao bao can phan danh gia tong quan vS tinh hinh ch~t hrong
va quan ly ch~t luong cong trinh xay dung tai dia phuong tren ca sa so sanh cac
s61i~u cua nam bao can voi nam truce do.

Bo Xay dung dS nghi Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph& true thuoc
Trung irong nghien ciru, triSn khai kiem tra cong tac nghiem thu va bao can vS
tinh hinh chat luong va cong tac quan ly ch~t hrong cong trinh xay dung theo quy
dinh, Trong qua trinh thuc hien nSu eo virong mac, t6 chirc, ea nhan giri y kien vS
Bc?Xay dung dS xem xet, giai quyet.,',

Noi nhfjn:
- Nhu tren;
- BQ tnrong Trinh Dinh Dung (dS bao cao);
- Sa Xay dung cac tinh, TP tnrc thuoc Trung irong
(dS thirc hien);
- Cac BQ: GTVT; Cong thirong; NN & PTNT
(d~ biet);
- LUll: VP, CGD~-

Nguy~n Thanh Ng, !
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Phụ lục 1a 
(Ban hành kèm theo Công văn số 2814/BXD-GĐ  ngày 30/12/2013) 

 

.......(Tên Chủ đầu tư) ......... 

Số:  …… / ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

………, ngày......... tháng......... năm.......... 

 

BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN                                                                                  

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH  

 

Kính gửi :  ………………. (1)…………………………. 

Chủ đầu tư công trình/hạng mục công trình ............. báo cáo về thông tin 

của công trình/hạng mục công trình như sau: 

1. Tên công trình/hạng mục công trình:…………………………………… 

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………….. 

3. Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: …………………………………. 

4. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của 

công trình). 

5. Danh sách các nhà thầu: (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, 

thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng). 

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến). 

Đề nghị .…… (1) ....….. tổ chức kiểm tra công trình xây dựng theo thẩm 

quyền./. 

 
Nơi nhận :        
- Như trên; 

- …….. (2) 

- Lưu ... 

                                                                              

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH   

PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) 

 

 

 

(1). Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng và phân cấp của UBND cấp tỉnh. 

(2). Sở Xây dựng trong trường hợp công trình theo quy định do cơ quan chuyên môn về xây 

dựng của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý chuyên ngành kiểm tra hoặc công trình do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu 

công nghiệp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 
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Phụ lục 1b 
(Ban hành kèm theo Công văn số 2814/BXD-GĐ  ngày 30/12/2013) 

 
……… (1) ………….. 

________ 

Số:  …… / ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________ 

.........., ngày......... tháng......... năm.......... 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH                                                    

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

 

Kính gửi : ....... (tên chủ đầu tư) .............. 

  

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2013 của 

Bộ Xây dựng;  

Căn cứ báo cáo về thông tin công trình/hạng mục công trình tại văn bản 

số ….  ngày … tháng … năm …; 

 

……… (1) ………. thông báo kế hoạch kiểm tra trong quá trình thi công 

xây dựng công trình như sau: 

1. Tên giai đoạn kiểm tra. 

2. Thời gian kiểm tra. 

3. Thành phần kiểm tra (tên, chức vụ các cá nhân thực hiện kiểm tra và tổ 

chức, cá nhân tư vấn tham gia kiểm tra (nếu có)). 

4. Nội dung và hồ sơ, tài liệu kiểm tra (tham khảo Phụ lục 2 của Công 

văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013). 

5. Các ý kiến khác (nếu có). 

Đề nghị Chủ đầu tư tập hợp hồ sơ, tài liệu và mời các đơn vị liên quan 

làm việc với đoàn kiểm tra của ……… (1) ………./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- …….. (2) 

- Lưu ... 

……………. (1) ………….. 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) 

 

 

 
(1). Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng và phân cấp của UBND cấp tỉnh. 

(2). Sở Xây dựng trong trường hợp công trình theo quy định do cơ quan chuyên môn về xây 

dựng của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý chuyên ngành kiểm tra hoặc công trình do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu 

công nghiệp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 
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Phụ lục 1c 
(Ban hành kèm theo Công văn số 2814/BXD-GĐ  ngày 30/12/2013) 

 

……… (1) ………….. 

________ 

Số:  …… / ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________ 

.........., ngày......... tháng......... năm.......... 

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH                                           

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

 

Kính gửi : .......…(tên chủ đầu tư)............... 

  

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 10 

/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2013 của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ báo cáo về thông tin công trình/hạng mục công trình tại văn bản 

số …… ngày … tháng … năm …; 

Căn kế hoạch kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình của 

cơ quan chuyên môn về xây dựng tại văn bản số ……. Ngày … tháng ….. 

năm… ; 

Căn cứ biên bản kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng tại hiện 

trường  ngày ... tháng ... năm ... (nếu có); 

……… (1) ……… thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công 

xây dựng công trình như sau: 

1. Tên giai đoạn kiểm tra. 

2. Nội dung kiểm tra. 

3. Nhận xét về hiện trạng chất lượng của công trình/ hạng mục công trình. 

4. Nhận xét về sự tuân thủ các quy định của pháp luật thông qua các nội 

dung đã kiểm tra. 

5. Các ý kiến khác (nếu có). 

6. Kế hoạch kiểm tra lần sau: (tên giai đoạn chuyển bước thi công xây 

dựng công trình). 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- …….. (2) 

- Lưu ... 

……………. (1) ………….. 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) 

 
(1). Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng và phân cấp của UBND cấp tỉnh. 

(2). Sở Xây dựng trong trường hợp công trình theo quy định do cơ quan chuyên môn về xây 

dựng của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý chuyên ngành kiểm tra hoặc công trình do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu 

công nghiệp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 
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Phụ lục 1d 
(Ban hành kèm theo Công văn số 2814/BXD-GĐ  ngày 30/12/2013) 

 
……… (1) ………….. 

________ 

Số:  …… / ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________ 

.........., ngày......... tháng......... năm.......... 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU                                      

ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG 

 

Kính gửi : .......…(tên chủ đầu tư)............... 

  

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2013 của 

Bộ Xây dựng;  

Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công 

trình tại văn bản số ……. ngày … tháng ….. năm…..; 

 

……… (1) ………. thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu đưa 

công trình vào sử dụng như sau: 

1. Thời gian kiểm tra. 

2. Thành phần kiểm tra (tên, chức vụ các cá nhân thực hiện kiểm tra và tổ 

chức, cá nhân tư vấn tham gia kiểm tra (nếu có)). 

3. Nội dung và hồ sơ, tài liệu kiểm tra: (tham khảo Phụ lục 2 của Công 

văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013). 

4. Các ý kiến khác (nếu có). 

Đề nghị Chủ đầu tư tập hợp hồ sơ, tài liệu và mời các đơn vị liên quan 

làm việc với đoàn kiểm tra của……… (1) ……… ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- …….. (2) 

- Lưu ... 

……………. (1) ………….. 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) 

 

 

 

 
(1). Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng và phân cấp của UBND cấp tỉnh. 

(2). Sở Xây dựng trong trường hợp công trình theo quy định do cơ quan chuyên môn về xây 

dựng của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý chuyên ngành kiểm tra hoặc công trình do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu 

công nghiệp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG KIỂM TRA MỘT SỐ HỒ SƠ CHÍNH YẾU 

(Ban hành kèm theo Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Xây dựng) 

CÔNG TRÌNH : ........................................................................................................................................................... 

ĐỊA ĐIỂM : ........................................................................................................................................................... 

CHỦ ĐẦU TƯ : ........................................................................................................................................................... 

STT Tài liệu Tình trạng Đánh giá 
Đánh giá sự phù hợp với văn bản                         

quy phạm pháp luật có liên quan 

A HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

I Chủ trƣơng đầu tƣ      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010. 

Điều 5 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  

II Dự án đầu tƣ xây dựng công trình  
Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

1 Năng lực đơn vị lập dự án 

 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 41 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

Điều 42 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

2 Thuyết minh dự án      Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 7 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

3 Thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở     Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

4 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc 

cam kết bảo vệ môi trường. 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP  

5 Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý xây 

dựng chuyên ngành. 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 2 Thông tư số 03/2009/TT-BXD và Nghị định số 

12/2009/NĐ-CP. 

6 Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.     Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Nghị định 35/2003/NĐ-CP; Nghị định 46/2012/NĐ-CP  

7 Báo cáo thẩm định dự án      Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 10, Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 
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STT Tài liệu Tình trạng Đánh giá 
Đánh giá sự phù hợp với văn bản                         

quy phạm pháp luật có liên quan 

8 Quyết định đầu tư xây dựng công trình     Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 12 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  

III 

 

Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

1 Văn bản thỏa thuận đấu nối điện với đơn vị phân phối 

điện. 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 quy định hệ 

thống điện phân phối. 

 

2 
Văn bản thỏa thuận đấu nối đường giao thông (nếu có) 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
 

 

3 
Văn bản thỏa thuận cấp nước với đơn vị cung cấp nước 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
 

 

4 

 

Văn bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước khu 

vực 

 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
 

5 Giấy phép xây dựng được cấp hoặc quy hoạch chi tiết 

1/500 được phê duyệt 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP 

B QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ THIÊT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

I Quản lý chất lƣợng khảo sát xây dựng Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

1 Năng lực nhà thầu khảo sát 

 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 45, 46 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

2 Nhiệm vụ khảo sát     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 8 Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

3 Phương án kỹ thuật khảo sát     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 9 Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

4 Năng lực nhân sự giám sát khảo sát     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



 3 

STT Tài liệu Tình trạng Đánh giá 
Đánh giá sự phù hợp với văn bản                         

quy phạm pháp luật có liên quan 

5 Báo cáo kết quả khảo sát     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 11 Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

6 Nghiệm thu kết quả khảo sát     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 12 Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

II Quản lý chất lƣợng thiết kế xây dựng công trình (thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản 

vẽ thi công) 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

1 Năng lực nhà thầu thiết kế 

 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 47, 48, 49 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

2 Bản vẽ thiết kế     Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 14 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

3 Chỉ dẫn kỹ thuật     Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 6 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

4 Kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

Thông tư số 13/2013/TT-BXD 

5 Báo cáo thẩm định thiết kế của chủ đầu tư     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

6 Quyết định phê duyệt thiết kế      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

7 Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 15 Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

C QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG 

I Năng lực chủ thể tham gia xây dựng công trình Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

1 Nhà thầu thi công xây dựng     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 52, 53 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 
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STT Tài liệu Tình trạng Đánh giá 
Đánh giá sự phù hợp với văn bản                         

quy phạm pháp luật có liên quan 

2 Nhà thầu giám sát 

 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

3 Ban quản lý dự án 

 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 22/2009/TT-BXD 

4 Tư vấn quản lý dự án (nếu có) 

 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 43, 44 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

5 Tổ chức kiểm định (nếu có) 

 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BXD 

6 Tổ chức thí nghiệm  

 

    Có 

   Không có 
    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD 

Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BXD 

II Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lƣợng công trình  

1 Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

2 Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

3 Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, 

phòng chống cháy, nổ trong thi công xây dựng 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

4 Nhật ký thi công xây dựng công trình      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-

BXD  

III Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần san nền Theo các văn bản trích dẫn dưới đây và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan 

1 Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công 

(nếu có) 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
 

2 Bản vẽ hoàn công      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

3 Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 
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STT Tài liệu Tình trạng Đánh giá 
Đánh giá sự phù hợp với văn bản                         

quy phạm pháp luật có liên quan 

4 Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

5 Nghiệm thu chất lượng thi công     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 20, 21 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

6 Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng 

(nếu có) 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 26 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

7 Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
 

IV Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần cọc móng  Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

1 Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công 

(nếu có) 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
 

2 Bản vẽ hoàn công      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD. 

3 Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

4 Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm 

- Thí nghiệm sức chịu tải cọc thí nghiệm  

- Thí nghiệm chất lượng bê tông cọc 

... 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

5 Biên bản cho phép thi công cọc đại trà của nhà thầu thiết 

kế  

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
 

6 Nghiệm thu chất lượng thi công     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 20, 21 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

7 Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng 

(nếu có) 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 26 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

8 Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
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STT Tài liệu Tình trạng Đánh giá 
Đánh giá sự phù hợp với văn bản                         

quy phạm pháp luật có liên quan 

V Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần kết cấu móng, thân Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

1 Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công 

(nếu có) 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
 

2 Bản vẽ hoàn công      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

3 Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

4 Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

5 Nghiệm thu chất lượng thi công      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 20, 21 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

6 Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng 

(nếu có) 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 26 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

7 Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công  

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị. 

… 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
 

VI Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần cơ điện và hoàn thiện Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

1 Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công 

(nếu có) 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
 

2 Bản vẽ hoàn công      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD. 

3 Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 

Điều 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

 

4 Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 
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STT Tài liệu Tình trạng Đánh giá 
Đánh giá sự phù hợp với văn bản                         

quy phạm pháp luật có liên quan 

5 Nghiệm thu chất lượng thi công     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 

Điều 20, 21 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

6 Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng 

(nếu có) 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 
Điều 26 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

7 Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công 

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị. 

… 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp  

8 Quản lý chất lượng thiết bị lắp đặt vào công trình: 

 - Điều hòa không khí. 

- Thang máy 

… 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 

Điều 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

 

 

 

VII Các tài liệu khác 
Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

1 Chống sét      Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 

Báo cáo kết quả kiểm tra điện trở  

2 Môi trường: Giấy phép xả thải vào lưu vực nguồn nước     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 

Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên 

Môi trường 

3 Phòng cháy và chữa cháy: 

- Văn bản nghiệm thu về PCCC;  

- Văn bản thông báo cam kết với cơ quan cảnh sát phòng 

cháy và chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

về phòng cháy và chữa cháy; đồng thời, gửi kèm theo 

các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (nếu có) 

    Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 

Nghị định 35/2003/NĐ-CP; Nghị định 46/2012/NĐ-CP 

4 Hồ sơ khắc phục sự cố (nếu có)     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 

Điều 40 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

5 Quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình     Có 

   Không có 

    Phù hợp 

   Không phù hợp 

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP;  

Thông tư số 02/2012/TT-BXD  
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DANH MỤC BẢN VẼ HOÀN CÔNG  

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình giai đoạn ….) 

STT Tên bản vẽ Số hiệu bản vẽ Ghi chú 

    

 

DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình giai đoạn …….) 

STT Công việc nghiệm thu Ngày nghiệm thu Số biên bản Ghi chú 

     

 

DANH MỤC CHỨNG CHỈ VẬT LIỆU 

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình giai đoạn …) 

STT Tên vật liệu Biên bản lấy mẫu Chứng chỉ xuất xƣởng Kết quả TN chất lƣợng Ghi chú 

  
Số Biên bản 

Ngày tháng năm 

Số chứng chỉ 

Ngày TN 

Tên nhà SX 

Số phiếu KQ 

Ngày TN 

Tên PTN 
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Phụ lục 3 

BẢNG CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Xây dựng) 

  

TT Tiêu chí đánh giá 
Công trình 

dân dụng 

Công trình 

công 

nghiệp 

Công trình giao thông Công 

trình NN 

và PTNT 

Công 

trình hạ 

tầng KT 

Đường ô tô, 

đường S.bay 

Cầu và 

cảng 
Đường sắt 

1. Chất lượng công trình 60 60 60 60 60 60 60 

1.1 Kết cấu 30 28 45 40 43 41 28 

 -   ất       v t    u   u v   s  v      u c u 

t  ết kế 

8 8 12 10 11 11 7 

 -   ất       t   cô   các kết cấu cô   trì   

(các c ỉ t  u kỹ t u t, vị trí, ca   ộ, kíc  

t   c  ì    ọc…) s  v     u c u t  ết kế, 

t  u c uẩ , qu  c uẩ     c áp dụ  . 

13 11 20 19 20 19 12 

 - Kết quả k ểm tra,  á     á c ất       kết 

cấu qua các số    u qua  trắc s  v     u c u 

t  ết kế ( ộ  ú , c u ể  vị, b ế  dạ  , 

t ấm…). 

9 9 13 11 12 11 9 

 - Mức  ộ sa  sót tr    t   cô    

  + Sa  sót tr    t   cô            c k ắc 

p ục kịp t ờ  k ô    â  ả     ở    ế  c ất 

      cô   v  c t ếp t e ; 

  + Sa  sót k ô      c k ắc p ục kịp t ờ  

 

-2 

 

 

-5 

 

-2 

 

 

-5 

 

-2 

 

 

-5 

 

-2 

 

 

-5 

 

-2 

 

 

-5 

 

-2 

 

 

-5 

 

-2 

 

 

-5 

1.2 K ế  trúc –      t     17 12 5 10 5 5 12 

 - Mức  ộ      òa của  ì   k ố  k ế  trúc 

cô   trì   v   cả   qua  mô  tr ờ   

4 3 2 3 2 2 3 

 -   ất       t   cô   các bộ p    k ế  trúc 

t e    u c u t  ết kế. 

5 4 2 3 2 2 4 

 -   ất       v t    u      t     3 2  1   2 

 - Mức  ộ      t    ,  ộ t    xả  5 3 1 3 1 1 3 

1.3 H  t ố   kỹ t u t, t  ết bị 8 15 5 5 7 9 15 

 -  uất xứ,   u    ốc t  ết bị  2 3    2 3 

 -  ô   tác c ế tạ ,  ắp  ặt v       m t u 4 8 4 4 5 4 8 
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TT Tiêu chí đánh giá 
Công trình 

dân dụng 

Công trình 

công 

nghiệp 

Công trình giao thông Công 

trình NN 

và PTNT 

Công 

trình hạ 

tầng KT 

Đường ô tô, 

đường S.bay 

Cầu và 

cảng 
Đường sắt 

t e    u c u t  ết kế 

 - V        a  t   , các t ô   số kỹ t u t 

 ằm tr          ạ  c   p ép 

2 4 1 1 2 3 4 

1.4  ô    ă   5 5 5 5 5 5 5 

 - Dâ  c u ề  cô    ă   p ù   p 2 2    2 2 

 - Đảm bả  qu  mô, cô   suất t e  t  ết kế 2 2 3 3 3 2 2 

 - Tí   t íc  dụ   1 1 2 2 2 1 1 

2. An toàn trong thi công xây dựng, an toàn 

phòng, chống cháy nổ và việc thực hiện 

cam kết bảo vệ môi trường 

10 10 10 10 10 10 10 

2.1 Đảm bả  a  t    tr    t   cô   xâ  dự   4 4 4 4 4 4 4 

2.2 Đảm bả  a  t    p ò  , c ố   c á   ổ 3 3 3 3 3 3 3 

2.3 Đảm bả  a  t    v  s    mô  tr ờ   3 3 3 3 3 3 3 

2.4 Sự cố 

-  ấp  ặc b  t      m trọ  , cấp I 

-  ấp II 

-  ấp III 

 

Không xét 

-5 

-3 

 

Không xét 

-5 

-3 

 

Không xét 

-5 

-3 

 

Không xét 

-5 

-3 

 

Không xét 

-5 

-3 

 

Không xét 

-5 

-3 

 

Không xét 

-5 

-3 

3. Công tác quản lý chất lượng của các chủ 

thể tham gia xây dựng công trình; sự tuân 

thủ các quy định về quản lý chất lượng, 

các quy trình quy phạm trong xây dựng 

25 25 25 25 25 25 25 

3.1 Mức  ộ  áp ứ   về   ều k     ă    ực của 

các c ủ t ể (  â   ực,  ă    ực t  ết bị, k    

     m …) 

7 7 7 7 7 7 7 

3.2 H  t ố   quả   ý c ất       của các c ủ t ể 

(mức  ộ      t     của HTQL L v     u 

quả   ạt  ộ   của  ó) 

6 6 6 6 6 6 6 

3.3 Sự tuâ  t ủ các qu   ị   về quả   ý c ất 

      của các c ủ t ể (mức  ộ, v  p ạm)  

7 7 7 7 7 7 7 

3.4 H  sơ quả   ý c ất      ,    sơ      t     

công trình 

5 5 5 5 5 5 5 
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TT Tiêu chí đánh giá 
Công trình 

dân dụng 

Công trình 

công 

nghiệp 

Công trình giao thông Công 

trình NN 

và PTNT 

Công 

trình hạ 

tầng KT 

Đường ô tô, 

đường S.bay 

Cầu và 

cảng 
Đường sắt 

4. Việc thực hiện đúng tiến độ xây dựng 

công trình đã được phê duyệt 

5 5 5 5 5 5 5 

4.1 Đảm bả   ú     ặc v  t t ế   ộ 5 5 5 5 5 5 5 

4.2 Ké  d   t ế   ộ       d    ữ     ều k    

bất k ả k á   

2 2 2 2 2 2 2 

4.3 Ké  d   t ế   ộ d   ỗ       t    của   ủ 

  u t   a  của     t  u 

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

 Tổng điểm 100 100 100 100 100 100 100 

 

Ghi chú:    

1. Mức   ểm tr    bả        ểm tố   a c   từ   t  u c í. 

2. Mức   ểm p â    ạ  c ất       công trình xâ  dự  : 

a) Từ 50  ế  69   ểm :  Trung bình. 

b) Từ 70  ế  89   ểm:   Khá. 

c) Từ 90  ế  100   ểm: Tốt. 
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